Danh s¸ch sinh viªn Kho¸ 3 (1962 – 1965)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quá trình công tác, Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Đinh Hương An
	1944
	Hưng Phúc- Hưng Nguyên- Nghệ An
	
	

	2
	Nguyễn Văn Ban
	1941
	Phong Thuỷ- Lê Thuỷ- Quảng Bình
	
	

	3
	Đinh Văn Bé
	1943
	Nam Mỹ- Nam Đàn- Nghệ An
	
	

	4
	Phan Hoàng Bút
	1940
	Đức Phong- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	5
	Phạm Văn Bình
	1942
	Đinh Phương- Kiến Xương- Thái Bình
	
	

	6
	Trần Hữu Cát
	1936
	Hưng Xá- Hưng Nguyên- Nghệ An
	0383849739
	

	7
	Phạm Văn Cổn
	1936
	Đức Dung- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	8
	Nguyễn Đức Chí
	1942
	Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	9
	Vũ Đình Cường
	1945
	Lý Thường Kiệt- Nam Định
	0913349198
	

	10
	Hà Thị Thu Cúc
	1940
	Nghi Xuân- Hà Tĩnh
	0363834207
	

	11
	Trương Dần
	1941
	Phan Đình Phùng- Hà Tĩnh
	
	

	12
	Lê Văn Dũng
	1940
	Kim Chung- Yên Long- Vĩnh Phúc
	0303875254
	

	13
	Lê Đình Duyệt
	1939
	Hoàng Hoá- Thanh Hoá
	0988673662
	

	14
	Trần Văn Dũng
	1945
	Lộc Thuỷ- Lệ Thuỷ- Quảng Bình
	0123708219

0435146653
	

	15
	Trịnh Đức Đạt
	1942
	Phổ Đề Cửu- Thị Xã Vinh.
	01233004418
	

	16
	Nguyễn Thế Đô
	1940
	Khu phố 3- Thị xã Vinh
	0383858032
	

	17
	Hoàng Văn Hảo
	1945
	Hoàng Thịnh- Hoàng Hoá- Thanh Hoá
	
	

	18
	Trương Thị Tây Hà
	1942
	Phố Hàng Giấy- Hà Nội
	0838964034
	

	19
	Phan Nguyên Huyền
	1943
	Đức Vinh- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	20
	Hoàng Kim Hữu
	1943
	Giao Tân- Giao Thuỷ- Nam Định
	0912164936
	

	21
	Lý Đức hồng
	1942
	Diễn Hồng- Diễn Châu- Nghệ An
	
	

	22
	Trần Thị Hỹ
	1942
	Trung Tiến- Thạch Hà- Hà Tĩnh
	
	

	23
	Trần Trọng Kỹ
	1943
	Nam Thượng- Nam Đàn- Nghệ An
	0523857279
	

	24
	Thái Văn Kỳ
	1941
	Phố Đệ Nhất- Thị xã Vinh
	02183874061

0915565391
	

	25
	Nguyễn Trọng Khôi
	1945
	Đống Đa- Hà Nội
	0438522929
	

	26
	Vũ Viết Kim
	1944
	Bão Trà- Nam Trực- Nam Định
	
	

	27
	Lê Ngọc Kiểm
	1944
	Tân Ninh- Nông Cống- Thanh Hoá
	
	

	28
	Nhuyễn Sĩ Lan
	1944
	Thanh Lương- Thanh Chương- Nghệ An
	0976840367
	

	29
	Đặng Văn Lãm
	1942
	Ngư Hải- Nga Sơn- Thanh Hoá
	
	

	30
	Lê Trọng Lư
	1940
	Triệu Cơ- Triệu Phong- Quảng Trị
	054382202
	

	31
	Lê Thị Liên
	1943
	Liêm Tuyên- Thanh Liêm- Hà Nam
	01679061470
	

	32
	Võ Quang Liêm
	1945
	Hương Toàn- Hương Trà- Thừa Thiên
	
	

	33
	Phạm Ngọc Liên
	1937
	Liên Hộ- Kim Bàng- Hà Nam
	0982643769
	

	34
	Nguyễn Miên
	1942
	Đô Thành- Yên Thành- Nghệ An
	0979194982
	

	35
	Nguyễn Văn Minh
	1942
	Tiên Hà- Tuyên Hoá- Quảng Bình
	
	

	36
	Nguyễn Thanh Minh
	1938
	Sài Gòn
	
	

	37
	Vũ Đức Minh
	1943
	Trực Phong- Trực Cung- Nam Định
	
	

	38
	Nguyễn Ngân
	1940
	Đức Phúc- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	39
	Phạm Đình Nhã
	1944
	Đức Thanh- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	40
	Nguyễn Văn Niệm 
	1942
	Hoàng Hoá- Thanh Hoá
	
	

	41
	Cao Hữu Ngãi
	1941
	Diễn Thịnh- Diễn Châu- Nghệ An
	0988506156
	

	42
	Nguyễn Văn Nhuận
	1944
	Ninh Khang- Gia Ninh- Ninh Bình
	0303871185
	

	43
	Trĩnh Văn Ngưỡng
	1942
	Vĩnh Hoà- Vĩnh Lộc- Thanh Hoá
	
	

	44
	Nguyễn Phương
	1942
	Sơn Châu- Hương Sơn- Hà Tĩnh
	
	

	45
	Ngô Văn Phu
	1942
	Yên Lạng- Yên Phủ- Vĩnh Phúc
	
	

	46
	Nguyễn Viết Quang
	1935
	Đức Phong- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	47
	Hồ Quang Sĩ
	1943
	Hưng Lĩnh- Hưng Nguyên- Nghệ An
	
	

	48
	Nguyễn Quốc Sủng
	1943
	Triệu Thành- Triệu Phong- Quảng Trị
	0583837346
	

	49
	Nguyễn Thế Tân
	1942
	Đức Tùng- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	50
	Nguyễn Anh Thi
	1941
	Nghi Diên- Nghi Lộc- Nghệ An
	0909165155
	

	51
	Nguyễn Đình Thuận
	1940
	Quảng Ninh- Quảng Điền- Thừa Thiên
	
	

	52
	Phan Văn Thuận
	1940
	Đức Sơn- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	53
	Phạm Ty
	1942
	Đức Bông- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	0838354096
	

	54
	Lê Văn Tỵ
	1940
	Đặng Sơn- Anh Sơn- Nghệ An
	0989674473
	

	55
	Khương Thạch
	1944
	Thiệu Kháng- Thiệu Hoá- Thanh Hoá
	01656576094
	

	56
	Đinh Văn Tuyển
	1941
	Thanh Lam- Thanh Chương- Nghệ An
	0979133488
	

	57
	Phan Văn Thường
	1928
	Đức Sơn- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	58
	Nguyễn Thành Trung
	1943
	Từ Liêm- Hà Nội
	0903936609
	

	59
	Nguyễn Hữu Tiến
	1940
	Triệu An- Triệu Phong- Quảng Trị
	04385879960
	

	60
	Lê Khắc Thành
	1940
	Hương Long- Hương Khê- Hà Tĩnh
	
	

	61
	Trần Đông Tư
	1943
	Trực Cường- Trực Ninh- Nam Định
	0913049387
	

	62
	Lại Nguyên Tưởng
	1944
	Phú Viễn- Kim Cang- Hà Nam
	0438572534
	

	63
	Phan Thực
	1943
	Nhân Thành- Yên Thành- Nghệ An
	
	

	64
	Hồ Đắc Thắng
	1943
	Tam Thăng- Tam Lệ- Quảng Trị
	
	

	65
	Nguyễn Văn Tự
	1942
	Đức Trường- Đức Thọ- Hà Tĩnh
	
	

	66
	Phạm Văn Thành
	1940
	Hồng Phong- Nho Quan- Ninh Bình
	
	

	67
	Trương Tuyết
	1936
	Diễn Cát- Diễn Châu- Nghệ An
	
	

	68
	Phùng Thành Thu
	1943
	Cát Hạng- Phổ Cát- Bình Định
	
	

	69
	Phạm Xuân Thạnh
	1942
	Phong Thuỷ- Lê Thuỷ- Quảng Bình
	0913295701

0523882628
	

	70
	Phạm Khắc Vy
	1943
	Hoàng Liệu- Gia Lộc- Hải Dương
	0363835641
	

	71
	Trương Vũ
	1938
	Hoàng Yến- Hoàng Hoá- Thanh Hoá
	
	

	72
	Nguyễn Khắc Xiển
	1944
	Sơn Hà- Hương Sơn- Hà Tĩnh
	
	

	73
	Dương Như Xuyên
	1945
	Quỳnh Đôi- Quỳnh Lưu- Nghệ An
	0915316379
	

	74
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	1943
	Hưng Công- Bình Lục- Hà Nam
	
	


